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BÁO CÁO

Tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thực hiện Công văn số 3759/BTP-BTTP ngày 22/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:


I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Kết quả chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Chỉ thị số 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Đây là một đạo luật mới, là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức Nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ. Để đảm bảo thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu quả, ngày 6/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 1565/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình. Và ngày 3/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ tác động nhiều mặt đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước các cấp, các ngành, đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động có kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và nhân dân ở địa phương, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ mục đích, vai trò, nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong thi hành công vụ. Đồng thời phải bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị gây ra thiệt hại khi thi hành công vụ. 
- Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nội dung phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành vào Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn đầy đủ tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp làm tài liệu tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân; hướng dẫn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục các cấp thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; giúp UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức của tỉnh được giao thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan lập kế hoạch xác định nhu cầu sử dụng kinh phí cho công tác bồi thường và lập dự toán ngân sách cho công tác này hàng năm để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. 

- Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. 

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất  hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. 

 2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, trước hết cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung của Luật trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2788/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch Tư pháp, Bộ Luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và ngày 26/02/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2010, trong đó có kế hoạch tiếp tục tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh, đã xây dựng chương trình phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hơn 300 đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh và lãnh đạo các Phòng Tư pháp; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn 11 Phòng Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp xây dựng kế hoạch và tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại từng địa phương để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ ý nghĩa, nội dung của pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước, quyền yêu cầu bồi thường nhà nước và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước; phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên chuyên trang, chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; phát hành tập Hỏi - đáp pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Bản tin Tư pháp có nhiều tin, bài pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước cấp cho các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh, UBND và HĐND các cấp, thôn, bản, làng, khu vực, 11 Phòng Tư pháp, các trường học làm tài liệu học tập, nghiên cứu, phổ biến cho cán bộ, nhân dân.

Các địa phương duy trì thường xuyên chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên đài truyền thanh địa phương; tổ chức thực hiện hàng trăm đợt phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước cho hàng vạn cán bộ, nhân dân các thôn, bản, làng, khu vực trong tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh, cũng như các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều hình thức phù hợp đã tích cực phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức của đơn vị để cán bộ, công chức nhân thức rõ trách nhiệm công vụ của mình, hạn chế vi phạm trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tỉnh Bình Định lồng ghép tư vấn pháp luật với việc tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hàng trăm lượt người được trợ giúp pháp lý; lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý, thông qua công tác hòa giải cơ sở, tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại các xã miền núi, các xã có điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn, sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật và các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật, trong đó có Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Việc bố trí kinh phí bảo đảm công tác quản lý nhà nước về bồi thường

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường; công tác giải quyết bồi thường nên ở địa phương rất lúng túng trong việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác bồi thường thiệt hại.  

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Trong thời gian qua, các huyện, thành phố, các sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước, trước hết tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa phương, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại.

Tuy nhiên, sau một năm triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, UBND tỉnh, UBNDcấp huyện, UBND cấp xã và các sở, ngành của tỉnh các chưa nhận được đơn yêu cầu bồi thường của tổ chức và công dân.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG

1. Phân công trách nhiệm thực hiện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường

Đối với cấp tỉnh, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương.

Các sở, ngành hiện nay chưa được hướng dẫn việc giao cho phòng, bộ phận nào giúp theo dõi công tác bồi thường thiệt hại nên một số sở, ngành phân công cho Thanh tra, một  số sở, ngành phân công cho Văn phòng giúp các sở, ngành  theo dõi công tác bồi thường nhà nước tại đơn vị; còn UBND cấp huyện chưa có phân công phòng chuyên môn của UBND cấp huyện để giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương.

2. Công tác bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường 

Hầu như các sở, ngành trong tỉnh bố trí cán bộ thanh tra hoặc Văn phòng  kiêm nhiệm giúp các sở, ngành theo dõi, giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Một số khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, mô hình tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cán bộ thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước chưa được Bộ Nội vụ hướng dẫn; việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường chưa được Bộ Tài chính hướng dẫn nên ởđịa phương rất lúng túng khi triển khai thực hiện.

Hầu hết cán bộ, công chức được phân công là kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm còn hạn chế. Công tác giải quyết bồi thường thiệt hại là công việc phức tạp, khó khăn, nhưng chưa có chính sách, chế độ đãi ngộ cho cán bộ thực hiện công tác bồi thường để thu hút cán bộ có năng lực tham gia lĩnh vực công tác bồi thường thiệt hại.

Theo khoản 3, Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định “Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với kết quả định giá, giám định mà yêu cầu định giá, giám định lại và được cơ quan có trách nhiệm bồi thường đồng ý thì chi phí định giá, giám định lại do người bị thiệt hại chi trả, trừ trường hợp kết quả định giá, giám định chứng minh yêu cầu định giá, giám định lại là có căn cứ”. Nhưng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật chưa quy định cụ thể, rõ ràng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc định giá, giám định theo yêu cầu của người bị thiệt hại; những trường hợp nào cơ quan có trách nhiệm bồi thường đồng ý theo yêu cầu định giá, giám định lại theo yêu cầu của người bị thiệt hại, trường hợp nào thì được quyền từ chối.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định “người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết việc bồi thường khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26 của Luật này” và khoản 3, Điều 16 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì “Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ…”. Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc xác định hành vi của cán bộ, công chức là trái pháp luật đúng thời hạn hoặc không chịu xác định hành vi của cán bộ công chức là trái pháp luật thì giải quyết như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người bị thiệt hại. 

2. Đề xuất, kiến nghị

- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về mô hình tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và giải quyết bồi thường thiệt hại cho những cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại. 

- Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

- Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Chỉ thị số 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
                                                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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- GĐ Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K12 (XH.14b).





          
                                        Hồ Quốc Dũng

